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Đế ổn định: Container phải được đặt chắc chắn và gần như 
không có khe hở trên các bánh xe để đảm bảo việc vận hành 
chính xác và đáng tin cậy.

Thiết kế gọn nhẹ: Chiều cao thấp của bánh xe cho phép di 
chuyển dễ dàng qua các cửa nhà xưởng thấp hoặc trong 
không gian hẹp.

Khả năng chịu tải cao: Mặc dù không gian lắp đặt hạn chế, 
các bánh xe vẫn phải chịu được tải trọng cao một cách đáng 
tin cậy.

ỔN ĐỊNH.
ĐÁNG TIN CẬY.
KHẢ NĂNG CHỊU TẢI.

Ba trụ cột của ngành vận tải container:

Xác định chắc chắn: Để ngăn chặn việc di chuyển không 
kiểm soát, các bánh xe phải cố định chắc chắn container khi 
các chốt khóa được kích hoạt – ngay cả khi chịu tải nặng.

Thiết kế ergonomics: Mặc dù có cấu trúc chắc chắn, các 
bánh xe nên được thiết kế sao cho việc lắp đặt trở nên 
ergonomics và dễ dàng.

Những yêu cầu này cho thấy tầm quan trọng của một 
thiết kế được tính toán kỹ lưỡng đối với việc vận chuyển 
container an toàn và hiệu quả.

Nhiều ngành công nghiệp đang phải đối mặt với thách thức di chuyển container một cách hiệu quả, an toàn và linh hoạt.  
Yếu tố quan trọng là lựa chọn bánh xe vận chuyển phù hợp. Những bánh xe này không chỉ phải chịu được tải trọng cực cao 
mà còn phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể của các lĩnh vực ứng dụng khác nhau:
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THÁCH THỨC
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Khóa đơn giản bằng 
cách xoay tay cầm 
(Twistlock)

Lỗ xuyên qua cho thanh 
kim loại để dễ dàng xoay 
trục cuộn tại chỗ

Bánh xe hỗ trợ để di chuyển 
dễ dàng bánh xe container

Có thể nâng cuộn dễ 
dàng bằng xe nâng

Khoảng hở tối thiểu giữa bánh 
xe và góc container nhờ cần 
điều chỉnh bổ sung
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Kết nối cho tay lái

Khóa định hướng 4 vị trí

Lực giữ cao nhờ bộ 
khóa bánh xe điều 
khiển bằng tay

GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI

Câu trả lời của chúng tôi cho những thách thức phức tạp:

CÁC BÁNH XE 
CONTAINER MỚI VỚI 
TWISTLOCK

Đối với container có tổng trọng 
lượng lên đến 16.000 kg

Phù hợp với góc container 
tiêu chuẩn ISO 1161

Khóa nhanh, không cần dụng 
cụ và giảm thiểu tiếng ồn

Cấu trúc hàn 
thép chắc chắn

Tổng quan

Cơ chế hoạt động của khóa

Cần gạt mở; bánh 
xe được đưa vào góc 
container

Đóng cần gạt khóa Điều chỉnh cần gạt 
để giảm thiểu độ lỏng 
lẻo
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Blickle
Besthane®

Seri LSC-GB
Cụm bánh xe container thép hàn tải nặng, Twistlock, 
đầu xoay tải nặng, bánh xe với vỏ lốp xe PU Blickle 
Besthane®

4.000 kg / bộ *

Càng: seri LSC
Càng xoay:
•	 cấu trúc thép hàn đặc biệt chắc chắn, mạ kẽm, 

thụ động hóa vàng, không chứa Cr6
•	 bạc đạn có rãnh hướng trục ISO 104 và bạc đạn 

đũa hình côn ISO 355 ở đầu xoay
•	 chốt trung tâm được hàn và bắt vít cố định, cực 

kỳ chắc chắn
•	 chống bụi và chống bắn tóe
•	 núm bơm mỡ
•	 với Twistlock, phù hợp với tiêu chuẩn ISO 1161 

cho góc container 

Bánh xe: seri GB
•	 vỏ lốp: polyurethane đàn hồi Blickle Besthane® 

chất lượng cao, độ cứng 92 Shore A, màu nâu, 
không đánh dấu, không bám màu

•	 cốt bánh xe: gang xám xù xì, với núm bơm mỡ, 
sơn, màu bạc

Cụm bánh xe
xoay

Cụm bánh xe
xoay có phanh
“stop-top”

Bánh xe Ø 
 
[mm]

Độ rộng
bánh xe 
[mm]

Khả năng  
chịu tải động 
[kg]

Khả năng 
chịu tải tĩnh
[kg]

Khả năng chịu tải 
bộ (4 bánh xe) *
[kg]

Khả năng chịu tải 
bộ (4 bánh xe) **
[kg]

Chiều cao 
lắp đặt

Chiều cao 
lắp đặt 
[mm]

Phương 
pháp lắp 
ráp 

Bánh xe xoay 
lệch tâm 
[mm]

LSC-GB 150x80K-RI4 LSC-GB 150x80K-ST-RI4 150 80 1.200 2.160 4.000 2.500 bạc đạn 267 Twistlock 65

* Sàn công nghiệp phẳng, nhẵn
** Khu vực ngoài trời

Phiên bản / tùy chọn

tay lái giải pháp đặc biệt

Hậu tố mã sản phẩm LSDC-STEERING BAR

Có sẵn cho tất cả theo yêu cầu
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Blickle
Extrathane®

Seri LSDC-GTH
Cụm bánh xe container thép hàn tải nặng có bánh xe 
đôi, Twistlock, đầu xoay tải nặng, bánh xe với vỏ lốp xe 
PU Blickle Extrathane®

8.000–16.000 kg / bộ *

Càng: seri LSDC
Càng xoay:
•	 cấu trúc thép hàn đặc biệt chắc chắn, mạ kẽm, 

thụ động hóa vàng, không chứa Cr6
•	 bạc đạn có rãnh hướng trục ISO 104 và bạc đạn 

đũa hình côn ISO 355 ở đầu xoay
•	 chốt trung tâm được hàn và bắt vít cố định, cực 

kỳ chắc chắn
•	 chống bụi và chống bắn tóe
•	 núm bơm mỡ
•	 với Twistlock, phù hợp với tiêu chuẩn ISO 1161 

cho góc container 

Bánh xe: seri GTH
•	 vỏ lốp: polyurethane đàn hồi Blickle Extrathane® 

chất lượng cao, độ cứng 92 Shore A, màu vàng, 
không đánh dấu, không bám màu

•	 cốt bánh xe: gang xám xù xì, với núm bơm mỡ, 
sơn, màu bạc

Phiên bản / tùy chọn

tay lái giải pháp đặc biệt

Hậu tố mã sản phẩm LSDC-STEERING BAR

Có sẵn cho tất cả theo yêu cầu

Cụm bánh xe
xoay

Cụm bánh xe
xoay có phanh
“Radstop”

Bánh 
xe Ø 
[mm]

Độ rộng
bánh xe 
[mm]

Khả năng 
chịu tải động 
[kg]

Khả năng 
chịu tải tĩnh
[kg]

Khả năng chịu tải 
bộ (4 bánh xe) *
[kg]

Khả năng chịu tải 
bộ (4 bánh xe) **
[kg]

Chiều cao 
lắp đặt 

Chiều cao 
lắp đặt 
[mm]

Phương 
pháp lắp 
ráp 

Bánh xe xoay 
lệch tâm 
[mm]

LSDC-GTH 250x60K-RI4-SU LSDC-GTH 250x60K-RAH-RI4-SU 250 2 x 60 2.700 4.860 8.000 5.500 bạc đạn 405 Twistlock 50
LSDC-GTH 250x80K-RI4-SU-02 LSDC-GTH 250x80K-RAH-RI4-SU-02 250 2 x 80 3.700 6.660 12.000 7.500 bạc đạn 405 Twistlock 50
LSDC-GTH 250x90K-RI4-SU-01 LSDC-GTH 250x90K-RAH-RI4-SU-01 250 2 x 90 5.000 9.000 14.000 8.500 bạc đạn 405 Twistlock 50
LSDC-GTH 250x90K-RI4-SU-02 LSDC-GTH 250x90K-RAH-RI4-SU-02 250 2 x 90 5.000 9.000 16.000 10.000 bạc đạn 435 Twistlock 50

* Sàn công nghiệp phẳng, nhẵn
** Khu vực ngoài trời
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CHƯƠNG TRÌNH SẢN PHẨM CHỊU  
TẢI NẶNG BLICKLE

THẾ GIỚI TẢI TRỌNG 
NẶNG CỦA CHÚNG TÔI

Blickle Lösungen: Hygiene und Design · www.blickle.com8 www.blickle.com



Với hơn 30.000 sản phẩm tiêu chuẩn, chúng tôi cung cấp giải pháp tối ưu cho hầu hết mọi 
thách thức. Tất cả các sản phẩm đều nổi bật với chất lượng cao đặc trưng của Blickle, không 
cần bảo trì, độ bền cao và khả năng cung cấp nhanh chóng.

Cũng có những giải pháp chuyên dụng cho tải trọng nặng, thiết lập tiêu chuẩn mới về hiệu 
suất, độ bền và độ chính xác. Tại đây, bạn chắc chắn sẽ tìm thấy giải pháp phù hợp với yêu 
cầu của mình. Bạn có thể lựa chọn từ danh mục sản phẩm tiêu chuẩn rộng lớn của chúng tôi 
hoặc cùng chúng tôi phát triển giải pháp riêng biệt: Tùy chỉnh là một trong những thế mạnh 
của chúng tôi. Bởi vì nhiệm vụ của chúng tôi là làm khách hàng hài lòng.

Bạn muốn biết thêm chi tiết? 
Chỉ cần quét mã QR và khám 
phá thế giới sáng tạo của  
Blickle.
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Chuyên môn. Cải tiến. Kinh nghiệm.

BLICKLE 
GIÚP THẾ GIỚI 
CHUYỂN ĐỘNG.

BLICKLE – ĐỐI TÁC CỦA BẠN
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www.blickle.com.vn

Catalog tổng hợp 
Blickle G16 – hơn 
30.000 bánh xe và 
bánh răng trên hơn 
600 trang.

Cụm bánh xe và bánh xe
Catalogue G16 tổng hợp

Cửa hàng  

trực tuyến

Chúng tôi tự hào về nguồn gốc của mình: Trụ sở chính của công ty 
tại Rosenfeld, Thụy Sĩ, vẫn là trái tim của doanh nghiệp. Là một 
doanh nghiệp gia đình, chúng tôi coi trọng sự liên tục – với sự tham 
gia của Dr. Sarah Blickle-Fenner và David Blickle, thế hệ thứ ba đã 
gia nhập công ty.

Kể từ năm 1953, chúng tôi đã sản xuất các loại bánh xe và bánh răng chất lượng cao và hiện là nhà 
sản xuất hàng đầu thế giới. Tên tuổi Blickle là biểu tượng cho chất lượng không compromises, khả 
năng cung ứng cao, hiệu suất giao hàng và độ tin cậy. Chúng tôi hoạt động trên toàn cầu và được 
biết đến rộng rãi với các sản phẩm bánh xe và bánh răng chất lượng cao, bền bỉ và không cần bảo 
trì „Made in Germany“.

Tải xuống CAD
Tải xuống miễn phí các tệp 
CAD trực tiếp.

Tìm kiếm sản phẩm
Tìm nhanh chóng và dễ dàng sản phẩm 
phù hợp với nhu cầu của bạn.

Mục lục trực tuyến G16
Xem qua mục lục trực tuyến đầy 
đủ của G16.

Tổng quan
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CÔNG TY TNHH BÁNH XE BLICKLE VIỆT NAM
11E Đường C, Khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 (28) 3751 5778 · info@blickle.com.vn · www.blickle.com.vn


